
STT Họ và tên người học
Ngày tháng

năm sinh
Đơn vị công tác Số Ghi chú

1 Ngô Thị Hương 23/9/1989 Trường Mần non Hoa Phượng TQUMN II 0601/208- 2023/0001

2 Dương Thị Thùy Hương 07/05/1994 Trường Mần non Hoa Phượng TQUMN II 0602/208- 2023/0002

3 Trần Thị Tuyết Nhung 07/04/1984 Trường Mần non Hoa Phượng TQUMN II 0603/208- 2023/0003

4 Nguyễn Thị Thúy Phương 15/10/1988 Trường Mần non Hoa Phượng TQUMN II 0604/208- 2023/0004

5 Vũ Thị Kiều Linh 25/8/1984 Trường Mần non Thái Long TQUMN II 0605/208- 2023/0005

6 Chẩu Thị Vịnh 18/5/1979 Trường Mần non Bình An TQUMN II 0606/208- 2023/0006

7 Nguyễn Thị Giang Thanh 03/04/1991 Trường Mần non Đội Cấn TQUMN II 0607/208- 2023/0007

8 Nguyễn Thị Bích Hồng 07/08/1983 Trường Mần non An Khang TQUMN II 0608/208- 2023/0008

9 Nguyễn Thị Thuyên 17/4/1988 Trường Mần non Thanh Tương TQUMN II 0609/208- 2023/0009

10 Phạm Thị Hằng 25/6/1984 Trường Mần non Đại Phú TQUMN II 0610/208- 2023/0010

11 Phạm Thùy Linh 04/02/1982 Trường Mần non Đại Phú TQUMN II 0611/208- 2023/0011

12 Dương Thị Điền 21/01/1982 Trường Mần non Đại Phú TQUMN II 0612/208- 2023/0012

13 Đàm Thị Lạc 12/10/1984 Trường Mần non Đại Phú TQUMN II 0613/208- 2023/0013

14 Phạm Thị Hồng Nga 14/10/1987 Trường Mần non Đại Phú TQUMN II 0614/208- 2023/0014

15 Nguyễn Thị Thủy 25/10/1982 Trường Mần non Đồng Quý TQUMN II 0615/208- 2023/0015

16 Vũ Thị Hoa 20/8/1992 Trường Mần non Hồng Lạc TQUMN II 0616/208- 2023/0016

17 Đỗ Thị Xuân 01/11/1991 Trường Mần non Hồng Lạc TQUMN II 0617/208- 2023/0017

18 Đỗ Thị Huệ 01/08/1991 Trường Mần non Hợp Hòa TQUMN II 0618/208- 2023/0018

19 Nguyễn Thị Hạnh 15/5/1990 Trường Mần non Hợp Hòa TQUMN II 0619/208- 2023/0019
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20 Ma Thị Huyền Phương 03/11/1986 Trường Mần non Hợp Hòa TQUMN II 0620/208- 2023/0020

21 Nguyễn Thị Hiền 18/9/1992 Trường Mần non Hợp Hòa TQUMN II 0621/208- 2023/0021

22 Đặng Thị Thúy 04/12/1989 Trường Mần non Hợp Hòa TQUMN II 0622/208- 2023/0022

23 Bùi Thị Kim Lan 09/10/1982 Trường Mần non Hợp Thành TQUMN II 0623/208- 2023/0023

24 Phạm Thị Vân 15/8/1992 Trường Mần non Hợp Thành TQUMN II 0624/208- 2023/0024

25 Lương Thị Minh Chuyên 16/3/1988 Trường Mần non Hợp Thành TQUMN II 0625/208- 2023/0025

26 Lương Thị Luyện 20/2/1969 Trường Mần non Minh Thanh TQUMN II 0626/208- 2023/0026

27 Đàm Thị Điệp 05/07/1975 Trường Mần non Trung Yên TQUMN II 0627/208- 2023/0027

28 Nguyễn Thị Minh 06/04/1981 Trường Mần non Minh Thanh TQUMN II 0628/208- 2023/0028

29 Lục Thị Bảy 03/04/1981 Trường Mần non Ninh Lai TQUMN II 0629/208- 2023/0029

30 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/7/1981 Trường Mần non Ninh Lai TQUMN II 0630/208- 2023/0030

31 Lục Thị Tư 19/1/1971 Trường Mần non Ninh Lai TQUMN II 0631/208- 2023/0031

32 Đàm Thị Chinh 06/01/1992 Trường Mần non Ninh Lai TQUMN II 0632/208- 2023/0032

33 Trần Thị Tuyết 10/02/1985 Trường Mần non Ninh Lai TQUMN II 0633/208- 2023/0033

34 Lưu Thị Cảnh 11/05/1987 Trường Mần non Ninh Lai TQUMN II 0634/208- 2023/0034

35 Dương Thị Ngọc Ánh 26/3/1988 Trường Mần non Tam Đa TQUMN II 0635/208- 2023/0035

36 Nguyễn Thúy Hà 10/02/1982 Trường Mần non Tam Đa TQUMN II 0636/208- 2023/0036

37 Hoàng Thị Minh Cảnh 23/11/1978 Trường Mần non Tam Đa TQUMN II 0637/208- 2023/0037

38 Trần Thị Bích Dậu 05/02/1981 Trường Mần non Trường Sinh TQUMN II 0638/208- 2023/0038

39 Đỗ Thị Hanh 20/11/1984 Trường Mần non Trường Sinh TQUMN II 0639/208- 2023/0039

40 Trần Thị Hương 20/2/1988 Trường Mần non Trường Sinh TQUMN II 0640/208- 2023/0040

41 Vũ Xuân Phượng 09/02/1982 Trường Mần non Trường Sinh TQUMN II 0641/208- 2023/0041

42 Ma Thị Lâm 01/01/1977 Trường Mần non Thổ Bình TQUMN II 0642/208- 2023/0042

43 Nguyễn Thị Thăng 12/05/1978 Trường Mần non Thổ Bình TQUMN II 0643/208- 2023/0043

44 Ma Thị Hoa 28/9/1987 Trường Mần non Thổ Bình TQUMN II 0644/208- 2023/0044
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45 Ma Thị An 05/05/1978 Trường Mần non Thổ Bình TQUMN II 0645/208- 2023/0045

46 Bùi Thị Thắm 26/12/1978 Trường Mần non Thổ Bình TQUMN II 0646/208- 2023/0046

47 Nguyễn Phương Mai 08/12/1994 Trường TH và THCS Lê Văn Hiến TQUTH III 2795/208-2023/0047

48 Nguyễn Thị Thuý Kiều 08/02/1994 Trường TH và THCS Chi Thiết TQUTH III 2796/208-2023/0048

49 Hoàng Thị Yến 20/06/1991 Trường TH và THCS Chi Thiết TQUTH III 2797/208-2023/0049

50 Nguyễn Thị Thuý 29/11/1972 Trường TH và THCS Trường Sinh 2 TQUTH III 2798/208-2023/0050

51 Trần Thị Thuỷ 10/09/1985 Trường TH và THCS Trường Sinh 2 TQUTH III 2799/208-2023/0051

52 Nguyễn Thị Hương 09/08/1997 Trường TH và THCS Tân Thanh 1 TQUTH III 2800/208-2023/0052

53 Vương Thuỳ Linh 30/05/2000 Trường TH và THCS Thượng Giáp TQUTH III 2801/208-2023/0053

54 Nguyễn Thị Thuý 10/01/1985 Trường Tiểu học và THCS Bình Phú TQUTH III 2802/208-2023/0054

55 Đinh Thị Bảo 20/07/1986 Trường TH và THCS Việt Thành TQUTH III 2803/208-2023/0055

56 La Thị Huyền Trang 22/04/1995 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTH III 2804/208-2023/0056

57 Lộc Thị Hải Yến 08/10/1994 Trường PTDTBT TH và THCS Khâu Tinh TQUTH III 2805/208-2023/0057

58 Trần Thị Tuyết Trinh 21/12/1993 Trường PTDTBT TH và THCS Công Đa TQUTH III 2806/208-2023/0058

59 Dương Hồng Tuân 10/11/1990 Trường PTDTBT TH và THCS Trung Minh TQUTH III 2807/208-2023/0059

60 Ma Văn Quý 09/10/1984 Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái TQUTH III 2808/208-2023/0060

61 Nguyễn Thị Thanh 22/10/1985 Trường PTDTBT Tiểu học Hùng Lợi 1 TQUTH III 2809/208-2023/0061

62 Nguyễn Thị Đẹp 13/10/1975 Trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xỉn TQUTH III 2810/208-2023/0062

63 Ma Văn Thuận 09/05/1987 Trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xỉn TQUTH III 2811/208-2023/0063

64 Lý Văn Thắng 15/06/1987 Trường PTDTBT Tiểu học Nàn Xỉn TQUTH III 2812/208-2023/0064

65 Nông Thị Hiếu 24/12/1969 Trường Tiểu học Sơn Lạc TQUTH III 2813/208-2023/0065

66 Hoàng Thu Hiền 27/07/2000 Trường Tiểu học Sơn Lạc TQUTH III 2814//208-2023/0066

67 Ma Thị Nhung 20/12/1994 Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng TQUTH III 2815/208-2023/0067

68 Ma Văn Tuấn 04/01/1993 Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng TQUTH III 2816/208-2023/0068

69 Hà Hữu Oanh 26/06/1989 Trường Tiểu học Bình Yên TQUTH III 2817/208-2023/0069
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70 Bùi Thanh Thảo 10/04/1995 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH III 2818/208-2023/0070

71 Vũ Thị Bích 10/09/1988 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH III 2819/208-2023/0071

72 Nông Thị Huế 30/03/1994 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH III 2820/208-2023/0072

73 Phạm Quang Duy 27/12/1996 Trường Tiểu học Thái Sơn TQUTH III 2821/208-2023/0073

74 Nguyễn Thị Mai Lan 22/10/1994 Trường Tiểu học Quyết Thắng TQUTH III 2822/208-2023/0074

75 Phạm Huyền My 03/02/1996 Trường Tiểu học Quyết Thắng TQUTH III 2823/208-2023/0075

76 Trần Văn Đại 20/11/1996 Trường Tiểu học Vân Sơn TQUTH III 2824/208-2023/0076

77 Phạm Văn Hồi 25/03/1989 Trường Tiểu học Thiện Kế TQUTH III 2825/208-2023/0077

78 Dương Thị Mỹ Hạnh 28/12/1992 Trường Tiểu học Thiện Kế TQUTH III 2826/208-2023/0078

79 Lê Anh Tuấn 07/10/1982 Trường Tiểu học Thiện Kế TQUTH III 2827/208-2023/0079

80 Đặng Hữu Dũng 13/09/1981 Trường Tiểu học Thiện Kế TQUTH III 2828/208-2023/0080

81 Hoàng Chiến Thắng 13/12/1997 Trường Tiểu học Vụ Quang TQUTH III 2829/208-2023/0081

82 Trần Hương Nhài 21/06/1996 Trường Tiểu học Ỷ La TQUTH III 2830/208-2023/0082

83 Cao Thị Thu Thảo 17/05/1997 Trường Tiểu học Ỷ La TQUTH III 2831/208-2023/0083

84 Hoàng Anh Long 18/08/1999 Trường Tiểu học Trung Sơn TQUTH III 2832/208-2023/0084

85 Đoàn Khánh Như 02/09/1999 Trường Tiểu học Phan Thiết TQUTH III 2833/208-2023/0085

86 Đặng Thị Hiền 28/04/1993 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH III 2834/208-2023/0086

87 Nguyễn Thị Phương Thảo 09/11/1997 Trường Tiểu học Bình Thuận TQUTH III 2835/208-2023/0087

88 Nông Thị Thơm 25/10/1987 Trường Tiểu học Đà Vị TQUTH III 2836/208-2023/0088

89 Hầu A Tà 17/09/1992 Trường Tiểu học Đà Vị TQUTH III 2837/208-2023/0089

90 Bùi Thị Nhung 07/12/1993 Trường Tiểu học 19/8 TQUTH III 2838/208-2023/0090

91 Đỗ Thị Quỳnh 04/11/1996 Trường Tiểu học Sơn Nam TQUTH III 2839/208-2023/0091

92 Đặng Trường Giang 28/03/1987 Trường Tiểu học Tân Bắc TQUTH III 2840/208-2023/0092

93 Cao Thị Ni Na 21/08/1994 Trường Tiểu học Đăng Châu TQUTH III 2841/208-2023/0093

94 Nguyễn Thị Phương 21/08/1996 Trường Tiểu học Ninh Lai TQUTH III 2842/208-2023/0094
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95 Trương Thị Phương Hằng 21/02/1984 Trường Tiểu học Đông Thọ TQUTH III 2843/208-2023/0095

96 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/10/1993 Trường Tiểu học Phù Loan TQUTH III 2844/208-2023/0096

97 Ma Thị Hoài 26/04/1990 Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 TQUTH III 2845/208-2023/0097

98 Lâm Thị Hiệp 06/04/1989 Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 TQUTH III 2846/208-2023/0098

99 Ma Thị Thu Hiền 10/07/2000 Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 TQUTH III 2847/208-2023/0099

100 Ngô Thị Kia 20/01/1999 Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 TQUTH III 2848/208-2023/0100

101 Phan Mạnh Cường 02/03/1989 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sinh Long TQUTH III 2849/208-2023/0101

102 Hoàng Văn Công 28/03/1993 Trường Tiểu học Yên Hoa TQUTH III 2850/208-2023/0102

103 Triệu Văn Việt 14/09/1993 Trường Tiểu học Trung Sơn TQUTH III 2851/208-2023/0103

104 Triệu Quang Hào 29/01/1979 Trường Tiểu học Trung Sơn TQUTH III 2852/208-2023/0104

105 Nguyễn Thị Duyên 16/11/1993 Trường Tiểu học Đại  Phú TQUTH III 2853/208-2023/0105

106 Đỗ Thị Ngọc Ánh 12/07/1998 Trường Tiểu học Hào Phú TQUTH III 2854/208-2023/0106

107 Đinh Thị Yến 09/01/1999 Trường Tiểu học Kiến Thiết TQUTH III 2855/208-2023/0107

108 Lê Thị Khuyên 23/03/1987 Trường Tiểu học Kiến Thiết TQUTH III 2856/208-2023/0108

109 Tạ Thị Vân Kiều 13/01/1984 Trường THCS Hào Phú TQUTHCS II 1989/208-2023/0109

110 Trần Thị Kim Dung 13/11/1980 Trường THCS Quyết Thắng TQUTHCS II 1990/208-2023/0110

111 Ma Thị Nga 10/10/1988 Trường THCS Vân Sơn TQUTHCS II 1991/208-2023/0111

112 Nguyễn Minh Loan 13/10/1984 Trường THCS Vĩnh Lợi TQUTHCS II 1992/208-2023/0112

113 Nguyễn Việt Cường 19/05/1978 Trường THCS Tân Trào TQUTHCS II 1993/208-2023/0113

114 Phạm Thị Hường 10/01/1989 Trường TH và THCS Đông Thọ TQUTHCS II 1994/208-2023/0114

115 Bùi Minh 04/04/1976 Trường TH và THCS Đông Thọ TQUTHCS II 1995/208-2023/0115

116 Hà Đình Tường 16/10/1981 Trường Tiểu học và THCS Trường Sinh 1 TQUTHCS II 1996/208-2023/0116

117 Phạm Ngọc Lương 20/05/1980 Trường THCS Đông Thọ I TQUTHCS II 1997/208-2023/0117

118 Vũ Phạm Ngọc Long 27/11/1981 Trường THCS Hợp Thành TQUTHCS II 1998/208-2023/0118

119 Vũ Quốc Hưng 15/05/1981 Trường THCS Hợp Thành TQUTHCS II 1999/208-2023/0119
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120 Nguyễn Thu Hường 21/02/1981 Trường THCS Phúc Ứng TQUTHCS II 2000/208-2023/0120

121 Nguyễn Chí Dũng 14/07/1982 Trường THCS Phúc Ứng TQUTHCS II 2001/208-2023/0121

122 Bùi Thị Hải Vân 25/04/1982 Trường TH và THCS Phúc Ứng TQUTHCS II 2002/208-2023/0122

123 Phạm Tuấn Trường 06/12/1983 Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến TQUTHCS II 2003/208-2023/0123

124 Phạm Văn Huy 25/03/1980 Trường THCS Trung Yên TQUTHCS II 2004/208-2023/0124

125 Hoàng Khánh Tùng 02/08/1977 Trường TH và THCS Chi Thiết TQUTHCS II 2005/208-2023/0125

126 Hoàng Bích Phượng 07/02/1991 Trường THCS Tân yên TQUTHCS II 2006/208-2023/0126

127 Trần Thị Liên 15/05/1987 Trường THCS Lực Hành TQUTHCS II 2007/208-2023/0127

128 Bàn Hương Lan 18/05/1987 Trường THCS Lực Hành TQUTHCS II 2008/208-2023/0128

129 Đinh Thị Khuyên 22/08/1984 Trường THCS Tiến Bộ TQUTHCS II 2009/208-2023/0129

130 Hoàng Thị Tuyết Nhung 07/05/1978 Trường THCS Hoàng Khai TQUTHCS II 2010/208-2023/0130

131 Nguyễn Châu Ninh 21/10/1979 Trường THCS Lê Quý Đôn TQUTHCS II 2011/208-2023/0131

132 Hoàng Bích Hạnh 21/03/1986 Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Hàm Yên TQUTHCS II 2012/208-2023/0132

133 Nguyễn Thị Nhị 22/03/1994 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thượng Nông TQUTHCS II 2013/208-2023/0133

134 Hoàng Thị Thuỷ 25/10/1986 Trường THCS Thị Trấn Na Hang TQUTHCS II 2014/208-2023/0134

135 Cao Thị Thu Huyền 01/11/1998 Trường THCS Văn Phú TQUTHCS II 2015/208-2023/0135

136 Lương Thị Hiếu 03/11/1990 Trường THCS Hưng Thành TQUTHCS II 2016/208-2023/0136

137 Hà Thị Chung 05/04/1987 Trường THCS Xuân Quang TQUTHCS II 2017/208-2023/0137

138 Hà Thị Thuý 27/03/1987 Trường THCS Xuân Quang TQUTHCS II 2018/208-2023/0138

139 Dương Thị Hồng Ngọc 07/05/1989 Trường THCS Thái Hoà TQUTHCS II 2019/208-2023/0139

140 Quan Đại Thắng 17/06/1978 Trường THCS Thái Hoà TQUTHCS II 2020/208-2023/0140

141 Hoàng Thị Xuyến 20/08/1993 Trường THCS Thái Hoà TQUTHCS II 2021/208-2023/0141

142 Nguyễn Tiến Thanh 07/05/1985 Trường THCS Thái Hoà TQUTHCS II 2022/208-2023/0142

143 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/04/1984 Trường THCS Thái Hoà TQUTHCS II 2023/208-2023/0143

144 Nông Thị Hợp 08/10/1986 Trường THCS Tiến Bộ TQUTHCS II 2024/208-2023/0144
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145 Hoàng Thị Minh 28/10/1982 Trường THCS Kim Bình TQUTHCS II 2025/208-2023/0145

146 Nông Thị Thảo Hiền 06/08/1990 Trường PTDTBT THCS Yên Thuận TQUTHCS II 2026/208-2023/0146

147 Phúc Văn Trình 01/02/1988 Trường THCS Phú Bình TQUTHCS II 2027/208-2023/0147

148 Tống Văn Định 14/07/1986 Trường PTDTBT THCS Hùng Đức TQUTHCS II 2028/208-2023/0148

149 Hà Thị Yến 16/09/1987 Trường PTDTBT THCS Hùng Mỹ TQUTHCS II 2029/208-2023/0149

150 Chu Thị Đoàn 26/06/1988 Trường THCS Thành Long TQUTHCS II 2030/208-2023/0150

151 Nguyễn Thị Huyền Minh 23/06/1980 Trường THCS Thành Long TQUTHCS II 2031/208-2023/0151

152 Ngô Hồng Ngọc 08/07/1990 Trường THCS Yên Hương TQUTHCS II 2032/208-2023/0152

153 La Thị Thiệp 26/06/1985 Trường THCS Yên Hương TQUTHCS II 2033/208-2023/0153

154 Bùi Ngọc Triển 03/08/1976 Trường THCS Tân Loan TQUTHCS II 2034/208-2023/0154

155 Hà Tuấn Sáng 09/12/1984 Trường THCS Minh Tiến TQUTHCS II 2035/208-2023/0155

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Khải Hoàn

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 4 năm 2023
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